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STT HỌ VÀ TÊN PHỤ HUYNH
NGHỀ 

NGHIỆP 
TÊN HỌC SINH 

HỌC SINH

 LỚP 
ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ 

ĐIỆN THOẠI

 LIÊN HỆ 
GHI CHÚ

1 Lê Ngọc Như Thủy Kinh doanh Nguyễn Lê Bình An Lá 2 463B/46 K CMT8- Phường 13- Quận 10 0903664876

2 Trịnh Thị Ngọc Lan Nhân viên VP Trần Ngọc Bảo Thư 06-12 tháng 163/26/9 Tô Hiến Thành - Phường 13- Quận 10 0982279729

3 Nguyễn Thị Thúy Dung Bác sĩ Phạm Xuân Đăng Khánh 13-18 tháng 377/39 Cách mạng tháng 8- P12-Q10 0368665814

4 Bùi Nguyễn Hải Yến Nhân viên Võ Hiền Vũ 19-24 tháng 51 Trường Sơn - Phường 15- Quận 10 0908460698

5 Nguyễn Thị Xuyến Kế toán Huỳnh Nguyễn Thiên An 25-36 tháng 1 1001B c/c Rivera Park Sài gòn, 7/28 Thành Thái- P14-Q10 0912007099

6 Hồ Thị Kiểm Kinh doanh Trần Hồ Gia Hân 25-36 tháng 2 145/5A Nguyễn Thiện Thuật - Phường 1 - Quận 3 0966168818

7 A Ngọc Đan Thùy Nhân viên VP Nguyễn Ngọc Bảo Đan Mầm 1 35 Hoàng Dư Khương - Phường 12- Quận 10 0908939320

8 Lê Thị Thúy Kế toán Lê Lâm Nhật Mầm 2 J2,18,06 C/ c Hà Đô, Số 200 đường 3/2, P12, Q10 0989549639

9 Nguyễn Thị Minh Trâm Kinh doanh Nguyễn Hải Mi Mầm 3 595/020 Tầng 1, C/c96 căn CMT8, Phường 15, Quận 10 0909221344

10 Trần Kim Bích Thoại Kinh doanh Nguyễn Trần Minh Triết Mầm 4 19/10 Đường 3 tháng 2- Phường 11- Quận 10 0908661184

11 Nguyễn Thị Xuyến Kế toán Huỳnh Nguyễn Duy Phúc Chồi 1 1001B c/c Rivera Park Sài gòn, 7/28 Thành Thái- P14-Q10 0912007099

12 Phạm Thị Ngọc Vân Kinh doanh Phạm Gia Khang Chồi 2 163/21/14 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10 0902656779

13 Hồ Kim Tấn Kinh doanh Hồ Tấn Khôi Chồi 3 60 Đường Số 1, CX Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh 0949815790

14 Huỳnh Ngọc Tường Vi
Nhân viên 

ngân hàng 
Lại Huỳnh Nhật Huy Chồi 4 285/125/4C CMT8- Phường 12- Quận 10 0987188524

15 Nguyễn Thị Thanh Vân Thẩm phán Nguyễn Ngọc Thanh Tùng Lá 1 C112 Cư xá Lý Văn Phức - Phường Tân Định - Quận 1 0936020727

16 Nguyễn Hải Long Kinh doanh Nguyễn Hải Yên Lá 3 343/22B2 Tô Hiến Thành , Phường 12, Quận 10 0977 114455












